
HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử
(Electronic invoice display)

Ngày (date) 18 tháng (month) 05 năm (year) 2024

Ký hiệu (Serial): 1C24TNQ
Số (No.): 00000023

Đơn vị bán hàng (Seller): CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DV QUẢNG CÁO - NỘI THẤT NHẬT QUANG
Mã số thuế (Tax code): 0317580952
Địa chỉ (Address): 216 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại (Phone): Email (Email):
Số tài khoản (A/C No):

Họ tên người mua hàng (Buyer's fullname):
Tên đơn vị (Company's name): CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM
Mã số thuế (Tax code): 0309391503
Địa chỉ (Address): 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK

STT
(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Name of goods and services)

ĐVT
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit Price)

Thành tiền
(Amount)

1 Vách gian hàng chất liệu MDF sơn Nước m2 57 450.000 25.650.000

2 Quầy lễ tân chất liệu MDF milamin ( như thiết kế) cái 1 4.000.000 4.000.000

3 Chất liệu khung sắt ốp MDF ngoài sơn nước gói 1 6.000.000 6.000.000

4 Chất liệu decan dán trực tiếp vách gỗ m2 16 262.500 4.200.000

5 Chất liệu mica dán decan có đèn hắt trong cái 2 1.200.000 2.400.000

6 Đèn áp trần 6 wduha cái 24 85.000 2.040.000

7 Pha led 70w cái 2 750.000 1.500.000

8 trét bột sơn nước toàn bộ gian hàng gói 1 4.500.000 4.500.000

9 Tháo dỡ vận chuyển gói 1 3.500.000 3.500.000

10 giá treo tivi cái 1 250.000 250.000

11 mua phụ kiện lắp ráp cái 1 320.000 320.000

12 phụ kiện đóng gói gói 1 390.000 390.000

Tra cứu tại Website: https://tracuu.vininvoice.vn/ | Mã tra cứu hóa đơn: 909E973F31AE3CDC

Mã CQT: 003699FE9852534BEAABCB69D80E55E845
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STT
(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ
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Cộng tiền hàng (Total amount excl. VAT): 54.750.000

Thuế suất GTGT (VAT rate): 10% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 5.475.000

Tổng tiền thanh toán (Total Amount): 60.225.000

Số tiền viết bằng chữ (Total amount in words): Sáu mươi triệu hai trăm hai mươi lăm nghìn đồng

Người mua hàng (Buyer) Cơ quan thuế (GDT) Người bán hàng (Seller)

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name)

(Chữ ký số)
(Signature, full name)

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name)

Signature valid

Ký bởi: TỔNG CỤC THUẾ - BỘ TÀI CHÍNH

Ký ngày: 18/05/2024 16:36

Signature valid

Ký bởi: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT

THƯƠNG MẠI DV QUẢNG CÁO - NỘI

THẤT NHẬT QUANG

Ký ngày: 18/05/2024
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